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LỜI NÓI ĐẦU
	Quý Thầy Cô cùng quý phụ huynh kính mến!	
	Chào các em học sinh thân mến!
	Quyển sách "39 Đề Thi Học Sinh Giỏi Khoa Học Tự Nhiên 9" được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, ôn luyện và bồi dưỡng kiến thức dành cho học sinh lớp 9 yêu thích bộ môn Khoa học Tự nhiên. Đồng thời, đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các thầy cô giáo trong quá trình tổ chức giảng dạy và hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi học sinh giỏi.
	Về cấu trúc:
· 15 đề biên soạn theo cấu trúc mới theo cấu trúc mới của bộ gồm:
· PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
· PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
· PHẦN III. Câu trả lời ngắn.
· PHẦN IV. Tự luận.
· 24 đề biên soạn đánh giá học sinh giỏi theo từng phân môn.
	Nội dung cuốn sách bao gồm 39 đề thi được tuyển chọn và xây dựng công phu, bám sát chương trình giáo dục hiện hành, giúp học sinh không chỉ củng cố kiến thức cơ bản mà còn rèn luyện khả năng tư duy, phân tích và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các đề thi được thiết kế đa dạng về dạng bài, phong phú về nội dung, từ lý thuyết đến thực hành, góp phần phát triển năng lực sáng tạo của học sinh.
	Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy trên hành trình chinh phục tri thức của học sinh và là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho giáo viên trong công tác giảng dạy.
	Xin chân thành cảm ơn!
                                                                                                               Thay mặt nhóm tác giả
			                                                                 HOÀNG TRỌNG KỲ ANH
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	PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐỀ THAM KHẢO
	ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
Thời gian làm bài: 120 phút

	ĐỀ SỐ 3
	 



Họ tên thí sinh: 	Số báo danh:	
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đơn vị không phải đơn vị của công suất là
	A. N.m/s.	B. W.	C. J.s.	D. HP.
Câu 2. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với
	A. chính nó.	B. chân không.	C. không khí.	D. nước.
Câu 3. Đặt ngón tay trước một thấu kính, rồi đặt mắt sau thấu kính ta thấy một ảnh cùng chiều và nhỏ hơn chính ngón tay đó. Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Thấu kính là hội tụ hay phân kì?
A. Ảnh đó là ảnh thật, thấu kính đó là thấu kính hội tụ.
B. Ảnh đó là ảnh ảo, thấu kính đó là thấu kính hội tụ.
C. Ảnh đó là ảnh thật, thấu kính đó là thấu kính phân kì.
D. Ảnh đó là ảnh ảo, thấu kính đó là thấu kính phân kì.
Câu 4. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với
	A. hiệu điện thế hai đầu mạch.	B. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch.
	C. cường độ dòng điện trong mạch.	D. thời gian dòng điện chạy qua mạch.
Câu 5. Cách làm nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng?
A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn.
B. Nối hai cực của nam châm vào vào hai đầu cuộn dây dẫn.
C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.
D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào trong lòng một cuộn dây dẫn kín.
Câu 6. Nhiên liệu hóa thạch là:
A. nguồn nhiên liệu tái tạo.
B. đá chứa ít nhất 50% xác đông và thực vật.
C. chỉ bao gồm dầu mỏ, than đá.
D. nhiên liệu hình thành từ xác sinh vật bị chôn vùi và biến đổi hàng triệu năm trước.
Câu 7. Cho các cặp chất sau:
(1) Mg + AgCl                 
(2) Ag + dd Fe(NO3)2      
(3) Al + dd H2SO4 loãng
(4) CuCl2 + Fe
Các cặp chất phản ứng được với nhau là
	A. (1) và (2).          	B. (3) và (4).          	C. (1) và (3).          	D. (1) và (4).
Câu 8. Khử hoàn toàn 32 gam copper (II) oxide bằng khí CO dư, thu được m gam kim loại. Giá trị của m là
	A. 25,6.       	B. 19,2.        	C. 6,4.          	D. 12,8.
Câu 9. Hóa chất dùng để loại bỏ khí ethylene có lẫn trong khí methane là
	A. dung dịch bromine.                	B. dung dịch phenolphthalein.
	C. dung dịch hydrochloric acid.  	D. dung dịch nước vôi trong.
Câu 10. Cho các phát biểu:
(a) Acetic acid có phân tử khối là 60 amu.
(b) Ethylic alcohol và Acetic acid đều có khả năng phản ứng với Na, giải phóng khí hydrogen.
(c) Giấm ăn là dung dịch Acetic acid có nồng độ 0,2 – 0,5%.
(d) Acetic acid làm đổi màu quỳ tím thành xanh còn ethylic alcohol thì không đổi màu quỳ tím.
(e) Ethylic alcohol cháy tỏa nhiều nhiệt còn Acetic acid thì không cháy.
Số phát biểu sai là
	A. 5.  	B. 3.   	C. 2.   	D. 4.
Câu 11. Đun 26,7 kg chất béo có công thức là (C17H35COO)3C3H5 với dung dịch NaOH dư (hiệu suất 100%), khối lượng glycerol thu được là
	A. 1,2 kg.	B. 2,76 kg.	C. 3,6 kg.	D. 4,8 kg.
Câu 12. Mắt xích trong phân tử protein là
	A. Ethane.	B. Amino acid.	C. Glucose.	D. Cellulose.
Câu 13. Để kiểm tra độ thuần chủng của cơ thể đem lai, G.Mendel đã sử dụng
	A. phép lai thuận nghịch.	B. phép lai khác dòng.
	C. phép lai xa.		D. phép lai phân tích.
Câu 14. Đâu là sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa gene và tính trạng?
A. Gene → mRNA → protein → tính trạng.	
B. Protein  → mRNA → gene → tính trạng.
C. Tính trạng  → protein → mRNA → gene.	
D. Gene → mRNA → protein → tính trạng.
Câu 15. Ở người, đột biến gây biến đổi tế bào hồng cầu bình thường thành tế bào hồng cầu hình liềm là dạng đột biến
A. lặp đoạn NST.
B. mất hoặc thêm một cặp nucleotide.
C. mất đoạn NST.
D. thay thế một cặp nucleotide.
Câu 16. Vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là
	A. Nhiễm sắc thể.	B. Nucleic acid.	C. Nucleotide.	D. Ribosome.
Câu 17. Hình ảnh trên mô tả cho:
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	A. Chọn lọc tự nhiên.		B. Chọn lọc nhân tạo.
	C. Sinh vật biến đổi gene.	D. Sinh vật đột biến gene.
Câu 18. Cho các nhận định sau:
(1) Hội chứng down có nguyên nhân do thiếu một NST giới tính X hoặc đột biến mất đoạn trên NST X.
(2) Các chất phóng xạ có thể gây ra các bệnh di truyền.
(3) Tật hở khe môi, hàm ếch có thể khắc phụ và tạo hình thẩm mỹ nhờ phẫu thuật.
(4) Các bệnh nhân bạch tạng sẽ có da, mắt, tóc màu nhạt những sẽ có lông mi màu đen.
(5) Trẻ bị câm điếc bẩm sinh do đột biến gene lặn.
(6) Những người có họ trong phạm vi 3 đời không nên kết hôn với nhau.
Số nhận định đúng là
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Glucose, một loại đường đơn, là nguồn năng lượng chính cho các tế bào của cơ thể người và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất. Glucose được hấp thụ từ thức ăn mà chúng ta tiêu thụ hằng ngày và sau đó được vận chuyển trong máu đến các tế bào cần năng lượng. Trong tế bào, glucose phân huỷ để tạo ra ATP (adenosine triphosphate), dạng năng lượng mà tế bào có thể sử dụng để thực hiện các hoạt động sống. Glucose là chất rắn, tinh thể không màu, không mùi, dễ tan trong nước, có vị ngọt, nhưng không ngọt bằng đường mía.
	a. Glucose có nhiều trong thân cây mía, củ cải đường, …
	b. Glucose dùng trong công nghiệp tráng gương do phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo thành một lớp bạc mỏng trên bề mặt có khả năng phản xạ ánh sáng hoàn toàn.
	c. So sánh với các loại đường khác, glucose có điểm gì khác biệt chính là nguồn năng lượng chính và dễ dàng được tế bào sử dụng.
	d. Nếu cho 5 kg glucose chứa 20% tạp chất lên men thành ethylic alcohol. Khối lượng ethylic alcohol thu được (biết hiệu suất của phản ứng đạt được 90%) là 1840 gam.
Câu 2. Cho ba điện trở mắc nối tiếp với nhau. Biết R1 = 10 Ω, R2 = 15 Ω, R3 = 25 Ω. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là U = 75 V.
a. Điện trở tương đương của mạch điện là Rtd = R1 + R2 + R3 = 10 + 15 + 25 = 50 Ω.
b. Cường độ dòng điện qua mạch là 2 A.
c. Hiệu điện thế qua điện trở R2 là 15 V.
d. Vì đoạn mạch nối tiếp nên I’ = I1 + I2 + I3.
Câu 3. Một loài thực vật có bộ NST 2n = 24. Giả sử có 1 thể đột biến của loài này chỉ bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 NST thuộc cặp số 5. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. 
a. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 12 NST.
b. Mức độ biểu hiện của tất cả các gen trên NST số 5 đều tăng lên.
c. Trong tổng số giao tử được tạo ra, có 50% số giao tử không mang NST đột biến.
d. Tất cả các gen còn lại trên NST số 5 đều không có khả năng nhân đôi.
Câu 4. Khi quan sát quá trình phân bào bình thường ở một tế bào sinh dưỡng (tế bào A) của một loài dưới kính hiển vi, người ta bắt gặp hiện tượng được mô tả ở hình bên dưới.
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Các kết luận sau đây là đúng hay sai?
a. Tế bào A đang ở kì đầu của quá trình nguyên phân.
b. Tế bào A có bộ nhiễm sắc thể 2n = 4.
c. Tế bào A khi kết thúc quá trình phân bào tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể 2n = 2.
d. Số tâm động trong tế bào A ở giai đoạn này là 8.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Nếu bố và mẹ có kiểu hình bình thường nhưng đều có mang gene gây bệnh câm điếc bẩm sinh thì xác suất sinh con mắc bệnh nói trên là bao nhiêu %?
Câu 2. Ở lúa nước (2n = 24). Có 20 hợp tử nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau đã đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương với 3360 NST đơn mới. Xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?
Câu 3. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, thu được 7,47 lít khí hydrogen (đkc). Phần trăm của nhôm trong hỗn hợp là bao nhiêu?
Câu 4. Thuỷ phân hoàn toàn một mẫu 10 g bột gạo trong môi trường acid sẽ thu được bao nhiêu gam glucose? Giả thiết trong bột gạo chứa 80% tinh bột và hiệu suất quá trình thuỷ phân đạt đến 90%.
Câu 5. Một bạn học sinh quan sát cây bút chì AB và ảnh A’B’ của cây bút chì bằng một thấu kính. Bạn học sinh đó thấy ảnh A’B’ cùng chiều và nhỏ hơn cây bút chì. 
Biết tiêu cự của thấu kính là f = 15 cm, khoảng cách từ cây bút chì tới thấu kính là d = 2f và độ cao của cây bút chì là AB = 12 cm. Độ cao của ảnh là bao nhiêu cm?
Câu 6. Trong 30 ngày chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 75 số. Biết rằng thời gia sử dụng điện trung bình trong mỗi ngày là 5 giờ. Giả sử chỉ dùng bóng đèn tròn loại có công suất 100W để chiếu sáng, hỏi gia đình này đã sử dụng bao nhiêu bóng đèn? Coi hiệu điện thế sử dụng chính là hiệu điện thế định mức của các bóng đèn.
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. Cho mạch điện có sơ đồ như hình, trong đó R1 = 15 Ω, R2 = R3 = 30 Ω, UAB = 12 V.
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a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.
b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.
Câu 2. Hình sau là ảnh chụp bộ nhiễm sắc thể bất thường về số lượng ở một người từ tiêu bản cố định.
[image: A Daughter's Disability and a Father's Awakening – SAPIENS]
a) Hãy cho biết người này mắc bệnh, tật hay hội chứng gì?
b) Nêu cơ chế phát sinh sự bất thường ở bộ nhiễm sắc thể trên.
c) Em có thể nhận biết bệnh nhân Hình những đặc điểm bên ngoài nào?
–––Hết–––
– Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
– Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
















ĐÁP ÁN THAM KHẢO
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	10
	B

	2
	B
	11
	B

	3
	D
	12
	B

	4
	A
	13
	D

	5
	D
	14
	A

	6
	D
	15
	D

	7
	B
	16
	A

	8
	A
	17
	A

	9
	A
	18
	B


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án
(Đ/S)

	1
	a
	S
	3
	a
	Đ

	
	b
	Đ
	
	b
	S

	
	c
	Đ
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	S

	2
	a
	Đ
	4
	a
	S

	
	b
	S
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	S

	
	d
	S
	
	d
	S


PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	25
	4
	8

	2
	3
	5
	4

	3
	54
	6
	5


PHẦN IV. Tự luận.
	Câu
	Đáp án

	1
	c) Nhận xét: Đoạn mạch gồm hai đoạn mạch con AM (chỉ gồm R1) ghép nối tiếp với MB ( gồm R2 // với R1).
Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = RAM + RMB = 

b) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 chính là cường độ dòng điện qua mạch chính: I1 = I = = 0,4A
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R1 là: U1 = R1.I1 = 15.0,4 = 6 V.
Hiệu điện thế giữa hai đầu dây điện trở R2 và R3 là:
U2 = U3 = UMB = UAB – UAM = 12 – 6 = 6V
Vì R2 = R3 nên cường độ dòng điện qua R2 và R3 là: I2 = I3 = U3/R3 = 6/30 = 0,2A

	2
	a) Người này mắc hội chứng Down.
b) Cơ chế phát sinh:
– Trong giảm phân: cặp NST của bố hoặc mẹ không phân li tạo giao tử mang 2 NST 21.
– Trong thụ tinh: giao tử mang 2 NST 21 kết hợp với giao tử bình thường mang 1 NST 21 tạo ra hợp tử mang 3 NST 21 → hội chứng Down.
c) Có thể nhận biết bệnh nhân Down qua các dấu hiệu bề ngoài như: bé, lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và một mí, khoảng cách giữa hai mắt xa nhau, ngón tay ngắn.
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Họ tên thí sinh: 	Số báo danh:	
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi một vật được thả rơi tự do thì trong quá trình rơi
A. động năng của vật không thay đổi.	
B. thế năng của vật không thay đổi. 
C. tổng động năng và thế năng của vật không đổi.	
D. tổng động năng và thế năng của vật luôn thay đổi.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng?
A. Kính lúp có số bội giác càng nhỏ thì tiêu cự càng dài.
B. Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng dài.
C. Kính lúp dùng để quan sát các vật nhỏ.
D. Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự càng ngắn.
Câu 3. Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm sáng hẹp song song gồm 2 ánh sáng đơn sắc màu lam và màu cam. Khi đó chùm tia khúc xạ
	A. gồm 2 chùm tia sáng hẹp là chùm màu lam và màu cam, trong đó góc khúc xạ của chùm màu lam lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu cam.
	B. gồm 2 chùm tia sáng hẹp là chùm màu lam và màu cam, trong đó góc khúc xạ của chùm màu cam lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu lam.
	C. vẫn là chùm tia sáng hẹp song song.
	D. chỉ là chùm tia sáng màu lam, còn chùm tia màu cam bị phản xạ toàn phần.
Câu 4. Có hai điện trở R1, R2 được mắc hai cách như hình vẽ. 
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                                              Hình a                                                 Hình b
Hiệu điện thế hai đầu mạch luôn bằng U = 12 V. Cường độ dòng điện trong hình a là 0,3 A. (ampe kế mắc nối tiếp với R1) và trong hình b là 1,6ª. Biết  R1 > R2. Giá trị của điện trở R1, R2 là
	A. R1 = 30 Ω; R2 = 20 Ω.	B. R1 = 30 Ω; R2 = 10 Ω. 
	C. R1 = 30 Ω; R2 = 30 Ω.	D. R1 = 10 Ω; R2 = 10 Ω. 
Câu 5. Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống: Dòng điện cảm ứng chỉ xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín trong thời gian có sự…..qua tiết diện S của cuộn dây.
A. Biến đổi của cường độ dòng điện.
B. Biến đổi của thời gian.
C. Biến đổi của dòng điện cảm ứng.
D. Biến đổi của số đường sức từ.
Câu 6. Đặc điểm của năng lượng mặt trời: 
A. Chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. 
B. Phát ra tiếng ồn gây ảnh hưởng đến môi trường sống của sinh vật. 
C. Được khai thác gián tiếp qua các thiết bị thu nhiệt. 
D. Phụ thuộc lớn và các mùa trong năm.  
Câu 7. Để sản xuất được 2 triệu chiếc chảo gang có hàm lượng sắt là 95% thì cần dùng tối thiểu x tấn quặng magnetite chứa 80% Fe3O4. Biết rằng mỗi chiếc chảo gang nặng 3 kg và trong quá trình sản xuất lượng sắt bị hao hụt là 10%. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây? 
	A. 10932. 	B. 19945. 	C. 9856. 	D. 12576.
Câu 8. Dẫn m gam hỗn hợp gồm methane và ethylene đi qua dung dịch nước bromine thì thấy lượng bromine tham gia phản ứng là 8 gam. Khí bay ra được đốt cháy hoàn toàn và dẫn sản phẩm cháy đi qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 29,55 gam kết tủa. Giá trị của m là
	A. 4 gam.	B. 5 gam.	C. 3,8 gam.	D. 2,8 gam.
Câu 9. Trong thực tế người ta thường nấu rượu (ethylic alcohol) từ gạo. Tinh bột chuyển hóa thành ethylic alcohol qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucose → ethylic alcohol. Tính thể tích ethylic alcohol 46o thu được từ 10 kg gạo (chứa 81% tinh bột). Biết hiệu suất mỗi giai đoạn là 80%, khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/mL.
	A. 6 lít.	B. 10 lít.	C. 4 lít.	D. 8 lít.
Câu 10. Nhai cơm chậm trong miệng thấy có vị ngọt vì
	A. Trong cơm có đường saccharose.
	B. Cơm là tinh bột, do xúc tác của enzyme trong nước bọt nên tinh bột bị thủy phân thành glucose.
	C. Trong cơm có đường glucose.
	D. Trong cơm có tinh bột, tinh bột có vị ngọt.
Câu 11. Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH thu được 0,368kg glycerol và m kg hỗn hợp muối của các acid béo. Khối lượng xà phòng bánh thu được là bao nhiêu? Biết muối của các acid béo chiếm 60% khối lượng xà phòng.
	A. 15,69 kg.	B. 20 kg.	C. 17 kg.	D. 18 kg.
Câu 12. Qua chu trình Carbon, một số học sinh rút ra nhận xét sau:
(1) Cả thực vật và động vật đều thải CO2 vào khí quyển.
(2) Lượng CO2 được thải vào khí quyển tăng cao do hoạt động sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải…
(3) Khí CO2 trong khí quyển góp phần làm Trái đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai cho Trái đất.
(4) Tất cả carbon được quần xã sinh vật trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn khép kín.
Tổ hợp những câu nhận xét đúng là:
	A. 1, 2 và 3.    	B. 2 và 3.  	C. 2, 3 và 4.  	D. 1, 2, 3 và 4.
Câu 13. Thực hiện phép lai P: AABB × aabb. Các kiểu gene thuần chủng xuất hiện ở con lai F2 là
   	A. AABB và Aabb.		B. AABB và aaBB.
   	C. AABB, Aabb và aaBB.	D. AABB, Aabb, aaBB và aabb.
Câu 14. Một gene dài 425nm và có tổng số nucleotide loại A và nucleotide loại T chiếm 40% tổng số nucleotide của gen. Mạch 1 của gene có 220 nucleotide loại T và số nucleotide loại C chiếm 20% tổng số nucleotide của mạch. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

(1) Mạch 1 của gene có . 

(2) Mạch 2 của gene có .

(3) Mạch 2 của gene có .
(4) Mạch 2 của gene có 20% số nucleotide loại C.
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 15. Cho các phát biểu sau:
(1). Số lượng NST trong tế bào nhiều hay ít không phản ánh mức độ tiến hóa của loài.
(2). Các loài khác nhau luôn có bộ NST lưỡng bội với số lượng không bằng nhau.
(3). Trong tế bào sinh dưỡng NST tương đồng luôn tồn tại thành từng cặp gọi là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội.
(4). NST là các sợi ngắn, bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính, quan sát được dưới kính hiển vi khi phân bào.
Số phát biểu đúng là:
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 16. Một loài có bộ NST 2n = 20. Giả sử có một thể đột biến ở 4 cặp NST, trong đó cặp số 1 bị đột biến mất đoạn ở 1 NST, cặp số 2 bị đột biến đảo đoạn ở 1 NST; cặp số 3 có 1 NST được chuyển đoạn sang 1 NST của cặp số 4. Nếu quá trình giảm phân diễn ra bình thường thì có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
b. Loại giao tử không bị đột biến chiếm tỉ lệ 1/16.
II. Loại giao tử bị đột biến ở 4 NST chiếm tỉ lệ 1/16.
III. Loại giao tử bị đột biến ở 2 NST chiếm tỉ lệ 3/8.
IV. Loại giao tử bị đột biến ở 3 NST chiếm tỉ lệ ¼.
   	A. 1.                  	B. 2.                        	C. 3.                  	D. 4.
Câu 17. Cho một số hội chứng, bệnh, tật sau:
(1). Hội chứng down		(2). Bệnh câm điếc bẩm sinh
(3). Bệnh bạch tạng		(4). Hở khe môi, hàm
(5). Dính hoặc thừa ngón tay	(6). Hội chứng turner
Số bệnh tật có thể khắc phục được nhờ tạo hình và thẩm mĩ là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 18. Xét trình tự nucleotit trên mạch mang mã gốc của 1 gen mã hóa cấu trúc nhóm enzyme dehydrogenase:
Người:          ... XGA TGT TGG GTT TGT TGG ...
Tinh tinh:     ... XGT TGT TGG GTT TGT TGG ...
Grorila:        ... XGT TGT TGG GTT TGT TAT ...
Đười ươi:     ... TGT TGG TGG GTX TGT GAT ...
Có bao nhiêu nhận xét đúng trong các nhận xét sau?
(1). Người và tinh tinh khác nhau 1 nucleotide trong đoạn polynucleotide.
(2). Người và tinh tinh khác nhau tối đa 1 amino acid trong chuỗi polypeptide được tạo ra từ gene trên.
(3). Người và Gorilla khác nhau 3 nucleotide trong đoạn polynucleotide.
(4). Người và Gorilla khác nhau tối đa là 2 amino acid trong chuỗi polypeptide được tạo ra từ gene trên.
(5). Người và đười ươi khác nhau tối đa 5 amino acid trong chuỗi polypeptide được tạo ra từ gene trên.
(6). Trong 3 loài trên, tinh tinh có họ hàng gần với người nhất.
(7). Đây là bằng chứng sinh học phân tử chứng minh nguồn gốc chung của sinh giới.
	A. 3.	B. 4.	C. 5.	D. 6.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Vật AB được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì có tiêu cự f, điểm A nằm trên trục chính. Gọi d là khoảng cách từ vật đến quang tâm thấu kính. A’B’ là ảnh của AB qua thấu kính.
a. Ảnh A’B’ là ảnh ảo, cùng chiều với vật khi d < f.
b. Ảnh A’B’ là ảnh thật, cùng chiều với vật khi d < f.
c. Ảnh A’B’ là ảnh thật, ngược chiều với vật khi d > f.
d. Ảnh A’B’ vuông góc với trục chính của TKHT, với A’ nằm trên trục chính.
Câu 2. Kết quả phân tích nguyên tố cho thấy trong hợp chất Y, carbon chiếm 85,7% còn hydrogen chiếm 14,3% về khối lượng.
	a. Lượng oxygen trong Y chiếm 13,6% về khối lượng.
	b. Y là hydrocarbon do phân tử Y chỉ chứa hai nguyên tố carbon và hydrogen.
	c. Công thức đơn giản nhất của Y là CH4
	d. Công thức phân tử của Y là C4H8.
Câu 3. Xét 4 cặp gene nằm trên 4 cặp nhiễm sắc thể tương đồng của một loài động vật. Trong phép lai P: ♀AaBbDdXEXE × ♂AaBBDdXEY
	a. Số lượng tế bào sinh tinh ít nhất cần có để tạo được số loại tinh trùng tối đa là 2.
	b. Số lượng tế bào sinh trứng ít nhất cần có để tạo được số loại trứng tối đa là 1.
	c. Nếu biết các gene trội là trội hoàn toàn, các loại giao tử và hợp tử đều có khả năng thu tinh và có sức sống như nhau. Tính theo lý thuyết, số loại kiểu gene và số loại kiêu hình thu được ở F1 lần lượt là: 72 kiểu gene và 12 kiểu hình.

	d. Tỉ lệ các loại kiểu hình mang ba tính trạng trội và một tính trạng lặn thu được thế hệ F1 là .
Câu 4. Một cặp vợ chồng đều có tóc xoăn. Người con thứ nhất của họ cũng có tóc xoăn, nhưng người con thứ hai lại có tóc thẳng. Dựa trên lý thuyết Mendel về tính trạng trội và lặn, hãy xác định các phát biểu sau là đúng hay sai:
	a. Tóc xoăn là tính trạng trội so với tóc thẳng.
	b. Nếu cả bố mẹ đều có kiểu gene đồng hợp trội, tất cả con của họ đều sẽ có tóc xoăn.
	c. Người con có tóc thẳng phải có kiểu gene đồng hợp lặn cho tính trạng tóc thẳng.
	d. Nếu cả bố và mẹ mang kiểu gene dị hợp (một gene trội và một gene lặn), khả năng có con tóc thẳng là 25%.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Đặt hiệu điện thế U (U có thể điều chỉnh được) vào hai đầu của một điện trở là một đoạn dây bằng đồng dài 10 m, đường kính tiết diện 1 mm và điện trở suất 1,69.10–8 Ωm ở 200C. Dùng ampe kế đo cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây đồng. Điều chỉnh U, tương ứng với mỗi giá trị của U ta thu được một giá trị của I. Kết quả thể hiện trong bảng sau:
	U (V)
	0
	0,2
	0,4
	0,6
	0,8
	1,0

	I (A)
	0
	0,92
	1,85
	2,77
	3,69
	4,62


Tính điện trở của đoạn dây dẫn. 
Câu 2. Một chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một khối trong suốt có tiết diện như hình vẽ. Hỏi khối trong suốt này phải có chiết suất là bao nhiêu để tia sáng đến tại mặt AC không bị ló ra không khí.
Câu 3. Hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m g hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 g chất rắn A và 12,395 lít khí B (đkc) có tỉ khối so với hydrogen là 20,4. Xác định giá trị m (g)?
Câu 4. . Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,92 kg glycerol và m kg hỗn hợp muối của các acid béo. Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg hỗn hợp các muối trên. Biết muối của các acid béo chiếm 60% khối lượng của xà phòng.
Câu 5. Một gene dài 0,408 µm, có 720A. Mạch mRNA được tổng hợp từ gene có 240 Um và 120 Cm. Xác định số ribônucleotide AmRNA còn lại của mRNA.
Câu 6. Ở một loài động vật, có một tế bào sinh dục sơ khai của cơ thể đực và một tế bào sinh dục sơ khai của cơ thể cái nguyên phân một số lần bằng nhau. Toàn bộ số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân đều bước vào vùng chín giảm phân, đã tạo ra 320 giao tử đực và cái. Số nhiễm sắc thể đơn trong các tinh trùng nhiều hơn trong các trứng là 4224 nhiễm sắc thể. Các giao tử đực và giao tử cái được tạo ra từ quá trình trên tham gia thụ tinh tạo nên các hợp tử. Trong các hợp từ nói trên, tổng số nhiễm sắc thể đơn có nguồn gốc từ tinh trùng là 352 nhiễm sắc thể. Hãy xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào.
PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.
Câu 1. Neraldehyde là chất lỏng có mùi thơm dễ chịu, có trong tinh dầu sả, tinh dầu chanh,...dùng làm nhiên liệu. Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam neraldehyde bằng khí O2 rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 98,5 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm 69,3 gam so với ban đầu. Tỉ khối của neraldehyde so với H2 bằng 76. Xác định công thức phân tử của neraldehyde.
Câu 2. Bệnh mù màu ở người do một gene nằm trên NST giới tính X quy định và không có allele trên NST giới tính Y. Cho phả hệ về bệnh này trong một gia đình như sau:
[image: A diagram of a tree

Description automatically generated]
1. Bệnh do gene trội hay lặn quy định?
2. Xác định kiểu gene của I4, II4, III4 trong phả hệ trên.
3. Tính xác suất để cặp bố, mẹ II3, II4 sinh được:
a) Một đứa con bình thường.
b) Một đứa con mắc bệnh.
–––Hết–––
– Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
– Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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Họ tên thí sinh: 	Số báo danh:	
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: _Hlk176777500]Câu 1. Trong công nghiệp, chất béo chủ yếu được dùng để điều chế
	A. nước hoa.		B. Dầu ăn.	
	C. ethylic alcohol.		D. Xà phòng và glycerol.
Câu 2. Chất nào không thủy phân ?
	A. Tinh bột.	B. Protein.	C. Saccharose.	D. Glucose.
Câu 3. Dãy nào sau đây đều gồm các chất thuộc loại polymer?
 	A. Methane, ethylene, polyethylene.
 	B. Methane, tinh bột, polyethylene.
 	C. Poly (vinyl chloride), ethylene, polyethylene.
 	D. Poly (vinyl chloride), tinh bột, polyethylene.
Câu 4. Mưa acid gây tác hại tới bầu khí quyển, phá huỷ môi trường sống của các loài sinh vật, cây trồng, làm xói mòn các công trình kiến trúc,... Mưa acid được tạo thành khi một số khí có trong không khí bị chuyển hoá thành các acid mạnh. Dãy gồm các khí nào sau đây đều có thể gây hiện tượng mưa acid?
	A. SO2 và NOx.	B. CO và CO2.	C. CH4 và CO.	D. CH4 và SO2.
Câu 5. Chất nào sau đây thuộc loại disaccharide?
	A. Glucose.	B. Saccharose.	C. Cellulose.	D. Fructose.
Câu 6. Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CuSO4, sau đó thêm tiếp dung dịch carbohydrate X vào đến khi kết tủa tan hết và thu được dung dịch màu xanh lam.
Chất nào sau đây không thể là chất X?
	A. Glucose.	B. Fructose.	C. Saccharose.	D. Cellulose.
Câu 7. Thuỷ ngân (Hg) có thể chuyển thành dạng hơi khuếch tán trong không khí, khi đó sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và một số bệnh khác. Khi nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ, có thể sử dụng hoá chất nào sau đây để loại bỏ thuỷ ngân?
	A. Dung dịch HCl.		B. Dung dịch NaOH.
	C. Bột lưu huỳnh.		D. Bột than gỗ (chứa carbon).
Câu 8. Trường hợp nào sau đây có xảy ra phản ứng hoá học?
A. Nhúng thanh Cu vào dung dịch NaCl 0,1 М.
B. Nhúng thanh Al vào dung dịch MgCl2 0,1 M.
C. Nhúng thanh Ag vào dung dịch FeSO4 0,1 М.
D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch AgNO3 0,1 М.
Câu 9. Chất nào sau đây thường được sử dụng để khử trùng nước sinh hoạt (nước máy)?
	A. Chlorine.	B. Oxygen.	C. Nitrogen.	D. Fluorine.
Câu 10. Nitơ (N2) lỏng được sử dụng để bảo quản thực phẩm, mẫu phẩm trong y học,... Tính chất nào sau đây của nitơ lỏng không liên quan đến ứng dụng trên?
	A. Trơ về mặt hoá học. 	B. Có nhiệt độ thấp.
	C. Không độc.		D. Không phản ứng với oxygen.
Câu 11. Vàng (Au) có thể bị dát mỏng để tạo ra các vật dụng làm đồ trang sức có kích thước lớn nhưng khối lượng nhỏ hoặc bị kéo thành sợi chỉ nhỏ. Khả năng dễ bị dát mỏng hoặc dễ kéo thành sợi chỉ nhỏ của vàng dựa trên tính chất nào sau đây?
	A. Tính dẻo.	B. Tính ánh kim.	C. Tính cứng.	D. Tính khử.
Câu 12. Đốt mẩu kim loại Na trên ngọn lửa đèn khí thì ngọn lửa có màu
	A. đỏ tía.	B. xanh.	C. tím.	D. vàng.
Câu 13. Sodium bicarbonate (NaHCO3) được dùng để làm thuốc đau dạ dày do thừa acid. Khi sử dụng thuốc sẽ xảy ra phản ứng trung hoà acid trong dạ dày: HCO3 + H+ → H2O + CO2. Trong phản ứng trên NaHCO3 thể hiện tính chất
	A. acid.	B. base.	C. lưỡng tính. 	D. trung tính.
Câu 14. Trong chế biến sữa chua, rau, quả muối chua, quá trình lên men lactic tạo ra lactic acid (CH3–CH(OH)–COOH). Chất này có tác dụng kích thích tiêu hoá. Hãy cho biết phát biểu nào sau đây sai.
A. Khi lên men lactic từ glucose, thu được lactic acid.
B. Lactic acid thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.
C. Phản ứng lên men lactic xảy ra ở nhiệt độ cao (khoảng 100 °C).
D. Lactic acid có vị chua và tan tốt trong nước.
Câu 15. Cho 60 gam acetic acid tác dụng với 55,2 gam ethylic alcohol tạo ra 55 gam ethyl acetate. Hiệu suất của phản ứng là
	A. 65,2%.	B. 62,5%.	C. 56,2%.	D. 72,5%.
Câu 16. Hợp chất nào của calcium được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất thủy tinh?
	A. Thạch cao nung nóng (CaSO4.H2O).	B. Calcium hydroxide (Ca(OH)2).
	C. Đá vôi (CaCO3).		D. Vôi sống (CaO).
Câu 17. Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (COP21) năm 2015 về biến đổi khí hậu diễn ra ở đâu?
	A. Béc–lin (Đức).	B. Luân Đôn (Anh).	C. Pa–ri (Pháp).	D. Roma (Italia).
Câu 18. Phèn chua được sử dụng nhiều trong công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước,... thường lẫn tạp chất. Để xác định độ tinh khiết của một mẫu phèn chua công nghiệp người ta tiến hành thí nghiệm: Cân 100 gam phèn chua công nghiệp rồi hoà tan vào nước nóng, lọc nóng thu được 160 gam dung dịch chưa bão hoà. Làm lạnh 160 gam dung dịch đó đến 20°C thì thấy tách ra 75,84 gam tinh thể KAl(SO4)2.12H2O. Biết độ tan của KAl(SO4)2 ở 20°C là 14 gam. Hàm lượng KAl(SO4)2.12H2O trong mẫu phèn chua công nghiệp trên là
	A. 98,5%.	B. 94,8%.	C. 90,0%.	D. 95,8%.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Tiến hành thí nghiệm phản ứng của hồ tinh bột với iodine theo các bước sau đây:
– Bước 1: Cho vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm đựng sẵn 1 – 2 ml dung dịch hồ tinh bột (hoặc nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mặt cắt quả chuối xanh hoặc củ khoai lang tươi, sắn tươi). 
– Bước 2: Đun nóng dung dịch một lát, sau đó để nguội. 
Phát biểu nào sau đây sai?
	a. Ở bước 1, xảy ra phản ứng của iodine với tinh bột, dung dịch trong ống nghiệm chuyển sang màu xanh tím.
	b. Nếu nhỏ vài giọt dung dịch iodine lên mặt cắt của quả chuổi chín thì màu xanh tím cũng xuất hiện.
	c. Ở bước 2, màu của dung dịch có sự biến đổi: xanh tím → không màu → xanh tím.
	d. Do cấu tạo ở dạng xoắn có lỗ rỗng, tinh bột hấp phụ iodine cho màu xanh tím.
Câu 2. Tiến hành phản ứng xà phòng hóa theo các bước sau:
– Bước 1: Cho 1 gam dầu lạc vào cốc thủy tinh chịu nhiệt chứa 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.
– Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp trong nồi cách thủy (khoảng 8 – 10 phút) đồng thời khuấy liên tục bằng đũa thủy tinh (thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất).
– Bước 3: Rót 4 – 5 mL dung dịch NaCl (bão hòa, nóng) vào hỗn hợp, khuấy nhẹ. Sau đó để nguội và quan sát.
Cho các phát biểu sau:
	a. Sau bước 1, thu được hỗn hợp chất lỏng đồng nhất.
	b. Ở bước 2, thỉnh thoảng cho thêm vài giọt nước để hỗn hợp không bị cạn đi, phản ứng mới thực hiện được.
	c. Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên trên.
	d. Mục đích chính của việc thêm nước cất là tránh sản phẩm bị phân hủy.
Câu 3. Một học sinh thực hiện các thí nghiệm để nhận biết hai dung dịch chất X và chất Y, thu được một số kết quả như sau:
– Dung dịch chất X và chất Y đều làm dung dịch phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
– Trộn X và Y thu được kết tủa trắng.
– Chất X cháy với ngọn lửa màu lục trên đèn khí, trong khi chất Y cháy với ngọn lửa màu tím.
Mỗi kết luận sau đây của học sinh đó về chất X và chất Y là đúng hay sai? Biết mỗi chất X. Y đều chỉ chứa một loại cation và một loại anion.
a. Chất X có chứa cation Ba2+, chất Y chứa cation K+.
b. Chất X không thể là barium chloride.
c. Chất Y phải là potassium carbonate.
d. Chất kết tủa màu trắng phải là hợp chất của barium.
Câu 4. Nhiệt tạo thành của một số chất được cho trong bảng sau:
	Chất
	Na2CO3(s)
	NaHCO3(s)
	Na2O(s)
	CO2(g)
	H2O(l)

	
 (kJ.mol – 1)
	–1130,70
	–950,81
	–414,20
	–393,51
	–285,83


Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?
	a. Quá trình hình thành muối NaHCO3 từ các đơn chất thuận lợi về năng lượng hơn so với quá trình hình thành muối Na2CO3 từ các đơn chất.
	b. Giá trị biến thiên enthalpy chuẩn bị của phản ứng 
2NaHCO3(s) → Na2CO3(s) + H2O(l) + CO2(g) là –91,28kJ.
	c. Phản ứng Na2CO3(s) → Na2O(s) + CO2(g) không diễn ra ở điều kiện thường, phù hợp với giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng khá dương.
	d. Na2CO3 bền với nhiệt hơn NaHCO3.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Phân tử khối của một đoạn mạch cellulose là 2 430 000. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch cellulose nêu trên là bao nhiêu?
Câu 2. Trong một nhà máy sản xuất cồn công nghiệp, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa chứa 50% cellulose để sản xuất ethyl alcohol, biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 35%. Để sản xuất 10000 lít cồn 96° thì khối lượng mùn cưa cần dùng là bao nhiêu tấn? Biết khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 gam/mL.
Câu 3. Cho biết độ tan của NaNO3 trong nước ở 200C là 88 gam, còn ở 500C là 114 gam. Khi làm lạnh 642 gam dung dịch NaNO3 bão hòa từ 50oC xuống 200C thì có bao nhiêu gam tinh thể NaNO3 tách ra khỏi dung dịch?
Câu 4. Để trung hoà 40 mL giấm ăn cần 25 mL dung dịch NaOH 1 M. Biết khối lượng riêng của giấm xấp xỉ là 1 g mL−1. Mẫu giấm ăn này có nồng độ là bao nhiêu?
Câu 5. Củ sắn khô chứa 38% khối lượng là tinh bột, còn lại là các chất không có khả năng lên men thành ethyl alcohol. Lên men 1 tấn sắn khô với hiệu suất của cả quá trình là 81%. Xăng E5 có 5% thể tích là ethyl alcohol. Dùng toàn bộ lượng ethyl alcohol thu được ở trên để pha chế xăng E5. Tính thể tích xăng E5 thu được sau khi pha trộn, biết khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 kg L−1.
Câu 6. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 12,395 lít (đkc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là bao nhiêu?
–––Hết–––
– Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
– Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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Họ tên thí sinh: 	Số báo danh:	
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án
Câu 1. Nếu khối lượng của vật giảm đi 4 lần, còn tốc độ của vật tăng lên 2 lần thì động năng của vật sẽ
	A. tăng lên 2 lần.	B. Giảm đi 2 lần.	C. Giảm đi 8 lần.	D. Giữ nguyên. 
Câu 2. Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?
	A. Thế năng chuyển hóa thành thế năng.	B. Động năng chuyển hóa thành động năng.
	C. Không có sự chuyển hóa nào.	D. Động năng giảm còn thế năng tăng.
Câu 3. Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào?
	A. Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí.              	B. Bằng sự đối lưu.
	C. Bằng bức xạ nhiệt.                                     	D. Bằng một hình thức khác.
Câu 4. Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu?
	A. Vì khối lượng riêng của chất rắn thường rất lớn.
	B. Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.
	C. Vì nhiệt độ của chất rắn thường không lớn lắm.
	D. Vì các phân tử trong chất rắn không chuyển động.
Câu 5. Kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch HCl? 
       A. Al.	B. Ag.                           	C. Zn.	D. Mg. 
Câu 6. Chất có thể tác dụng với nước cho dung dịch làm phenolphthalein không màu chuyển thành màu hồng là
	A. CO2. 	B. K2O.	C. P2O5. 	D. SO2.
Câu 7. Cho các oxide: Fe2O3; CuO; SO3; Na2O; CO; BaO các oxide phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là 
	A.  Fe2O3; CO; Na2O.	B. Fe2O3; CuO; SO3.
	C. SO3; Na2O; BaO.		D. CO2; CO; BaO.
Câu 8. Trong phòng thí nghiệm, zinc chloride có thể được tạo ra từ zinc oxide. Khối lượng zinc oxide cần phản ứng với dung dịch HCl dư để thu được 34,00 gam zinc chloride là
 	A. 20,25 gam.	B. 16,20 gam.	C. 28,35 gam.	D. 24,30 gam.
Câu 9. Nếu trên một mạch đơn của phân tử DNA có trật tự là:  – T – A – G – A – C –
Trật tự của đoạn mạch bổ sung tại vị trí đó là
	A. – T – A – C – G – T –.	B. – T – A – C – A – T –.
	C. – A – T – C – T – G –.	D. – A – T – G – T – G –.
Câu 10. Loại nucleotide có ở RNA và không có ở DNA là: 
	A. Adenine. 	B. Thymine.         	C. Cytosine.	D. Uracil.
Câu 11. Chọn câu sai trong các câu sau:
A. DNA có cấu tạo đặc thù là do thành phần và trình tự sắp xếp các nucleotide trong DNA.
B. Mỗi phân tử DNA gồm rất nhiều đơn phân.
	C. Trong phân tử DNA, các nucleotide trong một mạch liên kết với nhau bằng liên kết hydrogen.
D. Trong phân tử DNA có tỉ lệ các đơn phân là A = T, G = C
Câu 12. Một gene có 480 adenine và 3120 liên kết hydrogen. Gene đó có số lượng nucleotide là
	A. 1200.	B. 2400.	C. 3600.	D. 3120.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Trong quá trình chuyển động, động năng và thế năng của vật có thể chuyển đổi qua lại lẫn nhau.
	a) Khi một vật rơi từ trên cao xuống, thế năng giảm dần và động năng tăng dần.
	b) Khi một vật được ném lên cao, động năng chuyển hóa thành thế năng.
	c) Cơ năng của một vật luôn giảm nếu không có lực cản.
	d) Trong thực tế, để giảm mất mát năng lượng, chúng ta cần thiết kế các vật thể có hình dạng khí động học
Câu 2. Xét dãy bảy kim loại rêng biệt sau: Ca, Ag, Na, Fe, Al, Au, K.
     a) Có năm kim loại phản ứng với khí oxygen.	
     b) Có sáu kim loại phản ứng với dung dịch hydrochloric acid dư tạo thành muối và giải phóng khí hydrogen.
     c) Có ba kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hydroxide và khí hydrogen, phản ứng không tỏa nhiệt. 
	d) Lấy 2,8 gam kim loại sắt cháy hoàn toàn trong bình  khí chlorine (dư) tạo thành 6,35 gam muối iron (II) chloride.
Câu 3. Ở đậu Hà Lan allele A quy định thân cao, allele a nhỏ quy định thân thấp, allele B quy định hoa đỏ, allele b quy định hoa trắng. Các allele trội là trội hoàn toàn. Tiến hành lai các cây dị hợp 2 cặp gene với nhau. Biết rằng, các gene nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau, quá trình phát sinh giao tử diễn ra bình thường. Các phát biểu về kết quả của phép lai sau đây là đúng hay sai	
    a) F1 có 9 kiểu gene.		
	b) F1 có 4 kiểu hình.
	c) Tỉ lệ cây thân cao, hoa đỏ ở F1là 12/16.		
	d) Tỉ lệ cây thân thấp, hoa trắng ở F1 là 9/16.
PHẦN B. TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm) Hai người đi từ điểm A đến điểm B trên quãng đường dài 100 km. Người thứ nhất đi xe máy với vận tốc 40 km/h. Người thứ hai đi ôtô và khởi hành sau người thứ nhất 30 phút với vận tốc 60km/h.
a) Hỏi người thứ hai phải đi mất bao nhiêu thời gian để đuổi kịp người thứ nhất?
b) Khi gặp nhau, hai người cách điểm B bao nhiêu km ?
c) Sau khi gặp nhau, người thứ nhất cùng lên ôtô với người thứ hai và họ đi thêm 50 phút nữa thì tới điểm B. Hỏi khi đó vận tốc của ôtô thay đổi bao nhiêu ?
Câu 2. (2,0 điểm) Hai cốc thủy tinh hình trụ giống nhau, vỏ rất mỏng, diện tích đáy là S = 20cm2, có trọng lượng là P, một cốc chứa nước có khối lượng riêng là D1 và một cốc chứa dầu có khối lượng riêng là D2. Đặt chúng vào bể nước thì mặt nước trong bể cách đáy cốc là h và cách mặt chất lỏng chứa trong cốc là n (như hình vẽ)
[image: A diagram of a diagram of a line
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1. Cho h = 3cm, xác định n và P. Cho D1 = 1000kg/m3, D2 = 800kg/m3.
2. Rót dầu vào cốc nước sao cho hai chất lỏng không trộn vào nhau. Khi chiều cao lớp dầu trong cốc nước là x thì đáy cốc này cách mặt nước trong bể là y.
a) Thiết lập hệ thức giữa y và x.
b) Đổ hết dầu vào cốc nước thì đáy cốc này cách mặt nước trong bể là bao nhiêu?
Câu 3. (2,5 điểm) Người ta thả một miếng hợp kim đồng và nhôm có khối lượng 200g ở nhiệt độ 1500C vào một nhiệt lượng kế chứa 2kg nước ở 200C. Tính khối lượng của đồng và nhôm có trong miếng hợp kim trên? Biết rằng nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là 22,270C. Biết nhiệt lượng cần thiết để nhiệt lượng kế tăng thêm 10C là 100J; nhiệt dung riêng của nước, đồng và nhôm lần lượt là 4200J/kg.K, 380J/kg.K và 880J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.
Câu 4. (3,0 điểm) Một tấm bìa có khoét một lỗ tròn đường kính AB = 6 cm. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm đặt vừa khít che kín lỗ tròn có quang tâm trùng với tâm lỗ tròn, trục chính vuông góc với mặt phẳng tấm bìa. Sau thấu kính có đặt một màn ảnh M vuông góc với trục chính và cách thấu kính 40 cm. Một điểm sáng S đặt trên trục chính và cách thấu kính 30 cm (như hình vẽ). Khi đó trên màn thu được vệt sáng tròn.
[image: A diagram of a line with a red arrow
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	a) Gọi S’ là ảnh của S cho bởi thấu kính, bằng phép vẽ hãy xác định vị trí của S’. Tính đường kính vệt sáng trên màn.
	b) Cố định vị trí của thấu kính với màn ảnh. Phải dịch chuyển điểm sáng S trên trục chính của thấu kính một đoạn bao nhiêu, theo chiều nào để vệt sáng có kích thước như cũ?
Câu 5 (4,0 điểm) Cho mạch điện như hình bên dưới. Biết hiệu điện thế giữa 2 đầu mạch là không đổi UAB = U = 12 V; các điện trở R1 = R2 = R3 = 6 Ω; R là điện trở của biến trở có thể thay đổi được từ 0  đến 60 Ω.
R1
R2
R3
M
A
B
+
–
U
   R

1) Điều chỉnh R = 12 Ω.
	a) Tính điện trở toàn mạch.
	b) Nối M với B bằng 1 Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Tính số chỉ  của Vôn kế.
2) Phải điều chỉnh giá trị R của biến trở bằng bao nhiêu để công suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt 3 W.
3) Nối M với B bằng 1 ampe kế có điện trở RA = 0 Ω. 
Phải điều chỉnh R bằng bao nhiêu để số chỉ ampe kế đạt giá trị lớn nhất? Tính giá trị lớn nhất ấy?
–––Hết–––
– Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
– Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.


























ĐÁP ÁN THAM KHẢO
PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời đúng mỗi câu được 0,25 điểm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B
	B

	Câu hỏi
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	C
	B


Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. 
	(Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm; lựa chọn chính xác 02 ý được 0,25 điểm; lựa chọn chính xác 03 ý được 0,5 điểm; lựa chọn chính xác cả 04 ý được 1,0 điểm.(3 câu)
	Câu
	Đáp án

	Câu 1
	a – Đúng, b – Đúng, c – Sai, d – Đúng

	Câu 2
	a – Đúng, b – Sai, c – Sai, d – Sai

	Câu 3
	a – Đúng, b – Đúng, c – Sai, d – Sai



PHẦN B. TỰ LUẬN (14,0 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm)
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	a) Đổi t1 = 30 phút = 0,5h.
	0,25

	Sau 30 phút, người thứ nhất đi được quãng đường là: S1= v1.t1 = 40.0,5 = 20km.
	0,25

	
Thời gian để người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất là: 
	0,5

	b) Nơi gặp nhau cách điểm B là: SB = AB – SA  = 100 – 60.1 = 40 km.
	0,5

	
c) Đổi 50 phút = h.
	0,25

	
Vận tốc của ô tô khi đi từ chỗ gặp nhau đến điểm B là: 
	0,5

	Vậy vận tốc của ô tô phải giảm một lượng là: 60 – 48 = 12km/h.
	0,25


Câu 2. (2,0 điểm)
	2) (1,0 điểm)
– Trọng lượng nước trong cốc: P1 = S(h – n). d1  
– Trọng lượng dầu trong cốc:   P2 = S(h + n). d2 
	0,25

	– Vì các cốc nằm cân bằng:     FA = P + P1 = P + P2    P1 = P2 


   S(h – n). d1 = S(h + n). d2      Hay  
	0,25

	
Thay số  
	0,25

	– P = FA  – P1 = Shd1 – S(h – n)d1 = S.n.d1 = S.n.D1.g    

Thay số:  P =  N  
	0,25

	2.a. (0,5 điểm)
– Trọng lượng dầu trong cốc đựng nước:  Px = S.x.d2 

– Lực đẩy Ácsimet tác dụng lên cốc đựng dầu và nước là: 

– Vì cốc nằm cân bằng:   P + P1 + Px = 
	0,25

	 S.n.d1 + S(h – n )d1 + S.x.d2 = S.y.d1 



 y =   hay  y =   thay số y = 3 + x = 3 + 0,8x cm
	0,25

	2.b. (0,5 điểm)
Khi rót hết dầu sang cốc nước thì x = h + n
	0,25

	Vậy y = 3 + 0,8(h + n) 
Thay số ta được y = 5,66cm
	0,25


Câu 3 (2,5 điểm). 
	Gọi m1; m2 lần lượt là khối lượng của đồng và nhôm có trong thỏi hợp kim.
Đổi 200g = 0,2kg.
	0,5

	Theo bài ra, ta có:         m1 + m2 = 0,2kg.                          (1)
	0,25

	Phương trình cân bằng nhiệt là: 
Qtỏa  = Qthu
 (m1.380 + m2.880) (150 – 22,27) = (100 + 2.4200)(22,27 – 20)
	0,5

	 380m1 + 880m2 = 151,1                                                 (2)
	0,5

	Giải hệ phương trình (1) và (2). Ta được:


           m1 0,05kg = 50g;   m2  0,15kg =150g.
Vậy khối lượng của đồng và nhôm trong thỏi hợp kim lần lượt là:

          m1  50g và m2 = 150g.
	0,5



Câu 4. (3,0 điểm)
	3) Từ dữ kiện ta dựng được hình
[image: Một tấm bìa có khoét một lỗ tròn đường kính AB = 6cm. Một thấu kính hội tụ  có tiêu cự 20cm đặt vừa khít che kín lỗ tròn, có quang tâm]
	0,5

	
+ Ta có 
	0,25

	

+   60 cm.
+ Vậy ảnh S’ của S tạo bởi thấu kính cách thấu kính 60 cm.
	0,5

	
+ Đường kính vệt sáng trên màn: 
	0,5

	b) Đường kính vệt sáng như cũ nên ta có
[image: Một tấm bìa có khoét một lỗ tròn đường kính AB = 6cm. Một thấu kính hội tụ  có tiêu cự 20cm đặt vừa khít che kín lỗ tròn, có quang tâm]
	0,5

	
+ 
	0,5

	

 OS’ = 30 cm  OS = 60 cm.
Vậy phải dịch S một đoạn: 60 – 30 = 30 cm
	0,25


Câu 5. (4,0 điểm)
	1.a) (1,0 điểm)
Cấu trúc mạch [( R1 nt R2) //R] nt R3
	0,25

	Ta có R12 = R1 + R2 = 12 Ω 

	0,25

	

	0,25

	RAB = R12R + R3 = 12 Ω 
	0,25

	1.b) (1,0 điểm)
Nối M, B bằng vôn kế có điện trở vô cùng lớn ta có cấu trúc mạch
 [(R1 nt R2) //R] nt R3


	0,25

	

	0,25

	

	0,25

	UV = UMB = U2 + U3 = I2.R2 + I3.R3 = 0,5.6 + 1.6 = 9 V
	0,25

	2) (1,0 điểm)

Đặt R = x Ω ()   
Cấu trúc mạch [(R1 nt R2) //R] nt R3
Ta có R12 = R1 + R2 = 12  


	0,25

	

	0,25

	

	0,25

	
Giải phương trình (*) ta được x = 12 Ω  hoặc 
	0,25

	4) (1,0 điểm)
Nối M, B bằng ampe kế có điện trở RA = 0  ta có cấu trúc mạch 
[(R3 //R2) nt R] // R1 
R23 = 3 


	0,25

	
Vì U2 = U3 và R2 = R3 nên I2 = I3 = 



Ta có 
	0,25

	

Để IA lớn nhất thì  phải lớn nhất phải nhỏ nhất 


phải nhỏ nhất mà 
Nên x = 0 là nhỏ nhất
	0,25

	Vậy để số chỉ của Ampe kế lớn nhất thì R = 0  và khi đó

 
	0,25
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